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ĐỀ BÀI
A. TRẮC NGHIỆM (2.0 ĐIỂM)
Khoanh tròn vào chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất:
Câu 1: Ở Đàng Trong, chính quyền có biện pháp gì để tổ chức sản xuất nông nghiệp?

A. Tổ chức bán  ruộng đất cho nông dân.                                       B. Hạn chế về số lượng ruộng đất.

C. Tổ chức di dân khai hoang, cấp nông cụ, lương ăn, lập làng ấp.      D. Chia lại ruộng đất.                
Câu 2: Thành phố cảng lớn nhất ở Đàng Trong thế kỷ XVI- XVIII là:
A. Thăng Long.                    B. Hội An.                       C. Phố Hiến.                    D. Gia Định.

Câu 3: Chữ Quốc ngữ ra đời vào thời gian nào?

A. Thế kỷ XVII.                   B. Thế kỷ XVIII.             C. Thế kỷ XIX.               D. Thế kỷ XX.

Câu 4: Vua Quang Trung đã dùng chữ nào là chữ viết chính thức của dân tộc:

A. Chữ Hán.                   B. Chữ Quốc ngữ.                      C. Chữ La Tinh.                  D. Chữ Nôm.

B. TỰ LUẬN (8.0 ĐIỂM)

Câu 1 (2.0 điểm): 

Nêu hiểu biết của em về Nguyễn Trãi.
Câu 2 (4.0 điểm): 

Phân tích nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.
Câu 3 (2.0 điểm): 

Đánh giá công lao của vua Quang Trung đối với lịch sử dân tộc.
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A. TRẮC NGHIỆM (2.0 ĐIỂM)
Mỗi câu đúng được 0,5 điểm

	 Câu 
	1
	2
	3
	4

	Ý đúng
	C
	B
	A
	D


B. TỰ LUẬN (8.0 ĐIỂM)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1

( 2.0 điểm)
	HS trình bày một số nét về Nguyễn Trãi:
	2.0 điểm

	
	- Nguyễn Trãi (1380- 1442) quê Thường Tín, Hà Nội- Là người có nhiều công lao trong việc cùng Lê Lợi làm nên thắng lợi của khởi nghĩa Lam Sơn. 
	0,5

	
	- Là nhà chính trị, quân sự tài ba, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
	0,5

	
	- Ông có nhiều tác phẩm giá trị: Bình Ngô đại cáo, Quân trung từ mệnh tập, Dư địa chí...
	0,5

	
	- Cuộc đời ông luôn nêu cao tư tưởng nhân nghĩa, yêu nước, thương dân.
	0,5

	Câu 2
( 4.0 điểm)
	* Nguyên nhân thắng lợi của phong trào Tây Sơn:
	2.0 điểm

	
	- Nhờ ý chí đấu tranh kiên cường, tinh thần yêu nước đoàn kết và hi sinh cao cả của nhân dân ta...
	1.0

	
	- Sự lãnh đạo tài tình sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân...
	1.0

	
	* Ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn:
	2.0 điểm

	
	- Tây Sơn lần lượt lật đổ các thế lực phong kiến xóa bỏ ranh giới chia cắt đất nước, đặt nền tảng cho việc thống nhất quốc gia....
	1.0

	
	- Giải phóng đất nước, giữ vũng nền độc lập của Tổ quốc, đập tan tham vọng xâm lược nước ta của kẻ thù. ..
	1.0

	Câu 3
( 2.0 điểm)

	*HS đánh giá được công lao của vua Quang Trung:
	2.0 điểm

	
	-Thống nhất đất nước....
	0, 5

	
	- Đánh đuổi quân xâm lược Xiêm, Thanh giữ vững độc lập dân tộc.
	0, 5

	
	- Củng cố ổn định và phát triển kinh tế - văn hóa – chính trị…
	0, 5

	
	=> Công lao to lớn đối với lịch sử dân tộc.
	0, 5


                                                              Đồng Lạc, ngày 30 tháng 3 năm 2019
                                                                    GV ra đề

                                                                 Nguyễn Thị Thủy
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MA TRẬN ĐỀ 

	Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	
	
	

	1. Đại Việt thời Lê sơ( thế kỷ XV-  đầu thế kỷ XVI).
	
	HS trình bày được hiểu biết về Nguyễn Trãi.
	
	
	

	Số câu 

Số điểm     

Tỉ lệ %
	
	Số câu:1 

Số điểm: 2.0    

Tỉ lệ : 20%
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 2.0
 Tỉ lệ:20%

	2. Đại Việt ở các thế kỷ XVI- XVIII
	HS biết được tình hình kinh tế, văn hóa thế kỷ XVI- XVIII.
	
	HS trình bày được nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn.
	Đánh giá công lao của vua Quang Trung đối với lịch sử dân tộc.


	

	Số câu 

Số điểm     

Tỉ lệ %
	Số câu:4 

Số điểm: 2.0    

Tỉ lệ: 20%
	
	Số câu:1 

Số điểm: 4.0    

Tỉ lệ : 40%
	Số câu:1 

Số điểm: 2.0    

Tỉ lệ : 20%
	Số câu:6 

Số điểm:8.0    

Tỉ lệ: 80%

	 T.số câu

T.số điểm

Tỉ lệ%
	Tổng số câu:5
Tổng số điểm:4.0
Tỉ lệ:40%
	Tổng số câu:2
Tổng số điểm:6.0
Tỉ lệ:60%
	T số câu: 7
T.số điểm: 10 

Tỉ lệ:100%


Nhận xét của giám khảo





Điểm
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